
PHỤ LỤC 2 

Mẫu đề án phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn                                               

Thành phố Hà Nội  

  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

…………….…. 

Số:…./ĐA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày…tháng…năm … 

 

ĐỀ ÁN  

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG……  

 

 

Căn cứ Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-UBND ngày   tháng   năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính. 

Ủy ban nhân dân phường……. xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính 

như sau: 

Phần I 

CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT  

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

2. Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành 

phố Hà Nội năm 2025; 

4. Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ 

về phân loại đơn vị hành chính; 

5. Kế hoạch số …/KH-UBND ngày   tháng   năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 11 năm 2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính; 

6….. 

II. SỰ CẦN THIẾT PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG… 

… 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-72-2025-qh15-403006-d1.html


2 

 

 

Phần II 

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG… 

 

 

Phần III 

 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐVHC CỦA PHƯỜNG…… 

 

I. THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐVHC CỦA 

PHƯỜNG……  

1. Quy mô dân số (người)  

- Dân số trên địa bàn phường… là…. (theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

- Điểm được tính như sau:… 

- Tổng điểm tiêu chí quy mô dân số là…. 

2. Diện tích tự nhiên (km2) 

- Tổng diện tích tự nhiên của phường… là…(theo nguồn dữ liệu do …cung 

cấp). 

- Điểm được tính như sau:… 

- Tổng điểm tiêu chí diện tích tự nhiên là …. 

3. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

- Tự cân đối được thu, chi ngân sách địa phương của phường…. là … (theo 

nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của 

phường… là… (theo nguồn dữ liệu do …cung cấp).  

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của phường…. là … (theo nguồn dữ liệu do 

…cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn phường … được cung cấp nước sạch qua hệ 

thống cấp nước tập trung là … (theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 
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+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của phường … là … (theo nguồn 

dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính từ mức bình quân chung của thành phố 

của phường…. là … (theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Tỷ lệ văn bản đi được ký số bằng chữ ký số của cơ quan, lãnh đạo cơ quan và 

được gửi đi trên môi trường mạng trên tổng số văn bản đi của Ủy ban nhân dân 

phường…. là …(theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

4. Yếu tố đặc thù 

- Dân số tạm trú quy đổi so với dân số thường trú của phường … là …(theo 

nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Có di tích quốc gia đặc biệt hoặc có di sản được UNESCO công nhận của 

phường…. là …( theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

- Phường an toàn khu …(theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm tiêu chí này là … 

5. Điểm ưu tiên 

- Quy mô dân số của phường… đạt … (theo nguồn dữ liệu do …cung cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm ưu tiên về tiêu chí quy mô dân số là…. 

- Về diện tích tự nhiên của phường… đạt … (theo nguồn dữ liệu do …cung 

cấp). 

+ Điểm được tính như sau:… 

+ Tổng điểm ưu tiên về tiêu chí diện tích tự nhiên là…. 
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- Về vị trí, vai trò: 

+ Đơn vị hành chính phường có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, 

trung tâm du lịch có thương hiệu quốc tế; 

+ Đơn vị hành chính phường được xác định là trung tâm về kinh tế, văn hóa, 

giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 

xã hội của một cụm liên xã, phường; 

+ Đơn vị hành chính phường được xác định là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh 

về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố; 

+  Đơn vị hành chính phường được xác định là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về 

kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, 

đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

+ Tổng điểm ưu tiên về vị trí, vai trò là ..… 

Lưu ý: Đơn vị hành chính có đồng thời nhiều yếu tố ưu tiên thì chỉ được áp 

dụng một tiêu chí ưu tiên cao nhất. 

II. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA PHƯỜNG… 

 

Phần IV 

KẾ HOẠCH NÂNG CAO CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

 

1. Tiêu chí …. 

2. Tiêu chí …. 

……………… 

Phần V 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

2. Kiến nghị 

Trên đây là Đề án phân loại đơn vị hành chính của phường…, Ủy ban nhân dân 

phường… kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

(Kèm theo …..)./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Sở Nội vụ; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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- ….. 

- Lưu: ….. 
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